
PHỤ LỤC 1:

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID-19 TẠI XÃ THANH QUANG

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày      /12/2021 của UBND huyện Nam Sách)

TT Họ và tên
Số CMND /thẻ
căn cước công

dân
Địa chỉ nơi ở hiện tại Công việc chính, địa điểm làm việc

trước khi bị mất việc làm

Số ngày
được hỗ

trợ

Số tiền hỗ trợ
(đồng)

Hình thức thanh Toán

Ghi chúQua
bưu
điện

Tài
Khoản

Trực
tiếp

XÃ THANH QUANG

1 Bùi Tuấn Anh 030093001993 Tông Phố-Thanh
Quang- Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
nước giải khát tại nhà) 30 ngày 1,500,000 x

2 Lương Thị Thu Hoài 030192004147 Tông Phố-Thanh
Quang- Nam Sách

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh
vực ăn uống (Làm việc tại quán Bán
giải khát tại nhà Tuấn Anh)

30 ngày 1,500,000 x

3 Nguyễn Thị Anh Thơ 030300003966 Tông Phố-Thanh
Quang- Nam Sách

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh
vực ăn uống (làm việc tại quán giải
khát tại nhà anh Tuấn Anh)

30 ngày 1,500,000 x

4 Đỗ Văn Thiện 036076006575 Tông Phố-Thanh
Quang- Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
phở bò cơm rang tại nhà) 30 ngày 1,500,000 x

5 Phạm Thị Thúy 036180006543 Tông Phố-Thanh
Quang- Nam Sách

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh
vực ăn uống  (Làm việc tại quán phở
bò cơm rang tại nhà anh Thiện)

30 ngày 1,500,000 x

6 Mạc Xuân Hoan 142970214 Tông Phố-Thanh
Quang- Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
bánh mỳ tại nhà) 30 ngày 1,500,000 x

7 Trần Thị Mý 140422524 Chợ Rồng- Thanh
Quang- Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
giò chả  tại Chợ rồng) 30 ngày 1,500,000 x

8 Dương Thị Tâm 030180004025 Chợ Rồng- Thanh
Quang- Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
trà chanh khu Đô thị Thanh Quang -
Quốc tuấn)

30 ngày 1,500,000 x



9 Đặng Thị Hồng
Nhung 030302008482 Chợ Rồng- Thanh

Quang- Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Làm
việc tại quán nước trà chanh khu Đô
thị Thanh Quang - Quốc tuấn)

30 ngày 1,500,000 x

10 Đồng Xuân Hưng 142209292 Chợ Rồng- Thanh
Quang- Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
đậu phụ tại chợ rồng) 30 ngày 1,500,000 x

11 Nguyễn Đức Thành 030067003633 Tống xá- Thanh
Quang- Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
bún tại chợ rồng) 30 ngày 1,500,000 x

12 Lương Mạnh Dương 030098002014 Tống xá- Thanh
Quang- Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
quán nước Tictoc Khu đô thị Thanh
Quang Quốc Tuấn)

30 ngày 1,500,000 x

13 Nguyễn Thị Hoàn 030164004364 Tống xá- Thanh
Quang- Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
đậu phụ tại chợ rồng) 30 ngày 1,500,000 x

14 Trần Thị Lan Anh 142684604 Linh Khê- Thanh
Quang- Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
hàng giò chả tại chợ rồng) 30 ngày 1,500,000 x

15 Nguyễn Thị Thắm 141114733 Linh Khê- Thanh
Quang- Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
đậu phụ tại chợ rồng) 30 ngày 1,500,000 x

16 Nguyễn Thị Hạnh 030187011882 Linh Khê- Thanh
Quang- Nam Sách

Tự làm tong lĩnh vực ăn uống (Bán
bánh mỳ tại chợ rồng) 30 ngày 1,500,000 x

17 Ngô Văn Thoại 142279295 Linh Khê- Thanh
Quang- Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
bánh mỳ tại nhà Thuê của ông Doanh) 30 ngày 1,500,000 x

18 Lương Xuân Thực 030055010091 Linh Khê- Thanh
Quang- Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
bia và phục vụ ăn uống tại nhà) 30 ngày 1,500,000 x

TỔNG CỘNG 27,000,000

(Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu đồng chẵn)
* Ghi chú: Kinh phí cấp từ nguồn Cải cách tiền lương ngân sách huyện

TT Họ và tên
Số CMND /thẻ
căn cước công

dân
Địa chỉ nơi ở hiện tại Công việc chính, địa điểm làm việc

trước khi bị mất việc làm

Số ngày
được hỗ

trợ

Số tiền hỗ trợ
(đồng)

Hình thức thanh Toán

Ghi chúQua
bưu
điện

Tài
Khoản

Trực
tiếp



PHỤ LỤC 2:

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID-19 TẠI XÃ HỒNG PHONG

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày      /12/2021 của UBND huyện Nam Sách)

TT Họ và tên
Số CMND /thẻ
căn cước công

dân
Địa chỉ nơi ở hiện tại Công việc chính, địa điểm làm việc

trước khi bị mất việc làm

Số ngày
được hỗ

trợ

Số tiền hỗ
trợ (đồng)

Hình thức thanh Toán

Ghi chúQua
bưu
điện

Tài
Khoản

Trực
tiếp

XÃ HỒNG PHONG

1 Nguyễn Quang Huy 030088012781 Phù Liễn - Hồng
Phong - Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
hàng ăn tại nhà) 30 ngày 1,500,000 x

2 Nguyễn Thị Hường 038182000527 Phù Liễn - Hồng
Phong - Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
hàng ăn sáng tại nhà) 30 ngày 1,500,000 x

3 Nguyễn Thanh Non 030060009465 Phù Liễn - Hồng
Phong - Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
bia tại nhà ) 30 ngày 1,500,000 x

4 Nguyễn Trung Quế 030057007824
Vạn Tải Đông -
Hồng Phong - Nam
Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
hàng ăn tại nhà ) 30 ngày 1,500,000 x

5 Phạm Thị Toan 030166017208
Vạn Tải Đông -
Hồng Phong - Nam
Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
hàng ăn tại nhà ) 30 ngày 1,500,000 x

6 Đỗ Huy Thơm 030073005463
Vạn Tải Đông -
Hồng Phong - Nam
Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
hàng ăn tại nhà ) 30 ngày 1,500,000 x

7 Nguyễn Đức Cường 030062004486
Vạn Tải Đông -
Hồng Phong - Nam
Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
bia tại nhà ) 30 ngày 1,500,000 x

8 Trần Thị Huệ 030158004220
Vạn Tải Đông -
Hồng Phong - Nam
Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
hàng ăn tại nhà ) 30 ngày 1,500,000 x



9 Vương Thị Hoa Mây 030189013322
Vạn Tải Đông -
Hồng Phong - Nam
Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
hàng ăn tại chợ Hóp - Nam Hồng) 30 ngày 1,500,000 x

10 Nguyễn Văn Thiết 030076003008
Vạn Tải Đông -
Hồng Phong - Nam
Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
hàng ăn sáng tại nhà) 30 ngày 1,500,000 x

11 Dương Thị Tố Nga 046177000299 Vạn Tải Tây - Hồng
Phong - Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
hàng ăn sáng tại nhà ) 30 ngày 1,500,000 x

12 Nguyễn Thị Bích
Hằng 033184010288 Vạn Tải Tây - Hồng

Phong - Nam Sách
Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
hàng ăn sáng tại nhà ) 30 ngày 1,500,000 x

13 Nguyễn Thị Hà 030172004184 Vạn Tải Tây - Hồng
Phong - Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
xôi, bánh mì tại chợ Vạn Tải Tây) 30 ngày 1,500,000 x

14 Nguyễn Thị Chiên 030173009711 Vạn Tải Tây - Hồng
Phong - Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
xôi, bánh mì tại chợ Vạn Tải Tây) 30 ngày 1,500,000 x

15 Nguyễn Thị Thu 042192000388 Vạn Tải Tây - Hồng
Phong - Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
bánh bao, xôi tại thôn Vạn Tải Tây) 30 ngày 1,500,000 x

16 Ngô Thị Thu 027187000947 Vạn Tải Tây - Hồng
Phong - Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
bánh bao, xôi tại thôn Vạn Tải Tây) 30 ngày 1,500,000 x

17 Nguyễn Như Hào 030083015101 Vạn Tải Tây - Hồng
Phong - Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
cà phê tại nhà) 30 ngày 1,500,000 x

18 Nguyễn Thị Lý 030189013321 Vạn Tải Tây - Hồng
Phong - Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
bánh mì, bánh ngọt tại  thôn Vạn Tải
Tây)

30 ngày 1,500,000 x

TT Họ và tên
Số CMND /thẻ
căn cước công

dân
Địa chỉ nơi ở hiện tại Công việc chính, địa điểm làm việc

trước khi bị mất việc làm

Số ngày
được hỗ

trợ

Số tiền hỗ
trợ (đồng)

Hình thức thanh Toán

Ghi chúQua
bưu
điện

Tài
Khoản

Trực
tiếp



19 Nguyễn Thị Hà 030186011867 Vạn Tải Tây - Hồng
Phong - Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
cà phê, nước giải khát tại nhà) 30 ngày 1,500,000 x

20 Hoàng Kim Cường 030085012761 Vạn Tải Tây - Hồng
Phong - Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
cà phê, nước giải khát tại nhà) 30 ngày 1,500,000 x

21 Vương Văn Chức 030091005158 Nam Khê - Hồng
Phong -  Nam Sách

Làm việc tại hộ kinh doanh trong
lĩnh vực ăn uống (Làm việc tại nhà
hàng Sông Quê)

30 ngày 1,500,000 x

22 Nguyễn Thị Lý 038189007588 Nam Khê - Hồng
Phong -  Nam Sách

Làm việc tại hộ kinh doanh trong
lĩnh vực ăn uống (Làm việc tại nhà
hàng Nam Sách Quán - Thị trấn Nam
Sách)

30 ngày 1,500,000 x

23 Vương Văn Hùng 030058008852 Nam Khê - Hồng
Phong -  Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
hàng ăn sáng tại nhà) 30 ngày 1,500,000 x

24 Nguyễn Thị Anh 024182011060 Nam Khê - Hồng
Phong -  Nam Sách

Làm việc tại hộ kinh doanh trong
lĩnh vực ăn uống (Làm việc tại nhà
hàng Long Bia)

30 ngày 1,500,000 x

25 Nguyễn Bình Long 030077009798 Nam Khê - Hồng
Phong -  Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
hàng ăn tại nhà) 30 ngày 1,500,000 x

26 Nguyễn Thị Vinh 030163000606 Đoàn Kết - Hồng
Phong - Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
hàng ăn sáng tại nhà) 30 ngày 1,500,000 x

27 Nguyễn Thị Nguyệt 030164000548 Đoàn Kết - Hồng
Phong - Nam Sách

Làm việc tại hộ kinh doanh trong
lĩnh vực ăn uống (Làm việc tại nhà
hàng Sông Quê)

30 ngày 1,500,000 x

TT Họ và tên
Số CMND /thẻ
căn cước công

dân
Địa chỉ nơi ở hiện tại Công việc chính, địa điểm làm việc

trước khi bị mất việc làm

Số ngày
được hỗ

trợ

Số tiền hỗ
trợ (đồng)

Hình thức thanh Toán

Ghi chúQua
bưu
điện

Tài
Khoản

Trực
tiếp



28 Đặng Kim Mạnh 030071002901 Đoàn Kết - Hồng
Phong - Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uốn (Bán
cà phê tại nhà) 30 ngày 1,500,000 x

29 Phan Thị Hạnh 045186000010 Đoàn Kết - Hồng
Phong - Nam Sách

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống (Bán
xôi tại thôn Đoàn Kết) 30 ngày 1,500,000 x

Tổng (I+II) 43,500,000

(Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn)
* Ghi chú: Kinh phí cấp từ nguồn Cải cách tiền lương ngân sách huyện

TT Họ và tên
Số CMND /thẻ
căn cước công

dân
Địa chỉ nơi ở hiện tại Công việc chính, địa điểm làm việc

trước khi bị mất việc làm

Số ngày
được hỗ

trợ

Số tiền hỗ
trợ (đồng)

Hình thức thanh Toán

Ghi chúQua
bưu
điện

Tài
Khoản

Trực
tiếp
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